
Năm 2020

STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

1
Cơ sở Trần Thị Huế 

(Trà My Quán)

Số nhà 12B - Tổ 1 - phường Him 

Lam - TP Điện Biên Phủ - tỉnh 

Điện Biên

0976.822.658

 1. Thịt trâu khô

 2. Lạp sườn

 3. Thợt lợn gác bếp                                             

08/1/2020

2

Công ty TNHH thực 

phẩm Ánh Trăng Điện 

Biên

SN 60, Tổ 10, Phường Mường 

Thanh, Thành phố  Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên

0844.400.099 Dứa sấy lạnh 15/4/2020

3
Hợp tác xã Nông 

nghiệp Hoàng Tấm

Bản Huổi Cang, Xã Pa Ham, 

Huyện Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên

0983.319.376 Miến dong nguyên chất Hoàng Tấm. 17/4/2020

4

Công ty TNHH thực 

phẩm Ánh Trăng Điện 

Biên

SN 60, Tổ 10, Phường Mường 

Thanh, Thành phố  Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên

0844.400.100 Dứa thăng hoa 05/5/2020

5 An thị Phương 

SN 98, Tổ 3, Phường Thanh 

Trường, Thành phố  Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên

0769.140.577 Nem chua Hải Phương 22/5/2020

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ KINH TẾ HỢP TÁC
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6
Hợp tác xã nuôi ong 

rừng Chà Nưa

Bản Pa Có, Xã Chà Nưa, Huyện 

Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
0914.470.918 Mật ong rừng Chà Nưa 22/5/2020

7

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Song Ân

Số nhà 483, Tổ 14, Phường Him 

Lam,  Thành phố Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên

0986.674.355 Mật ong rừng 30/6/2020

8
Hợp tác xã nông lâm 

thủy sản Pá Khoang

Bản Đông Mệt 1, Xã Pá Khoang,  

Thành phố Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

0866.767.592 Mật ong 15/7/2020

9
Công ty TNHH Thực 

phẩm Safe Green

Đội 5, Xã Thanh An, Huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
0946.113.323 Gạo Séng cù Nàng Hiên 05/8/2020

10 Cơ sở Đặng Văn Lộc
Đội 8, Xã Thanh Xương, Huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
0941.029.688 Miến dong Mộc Lộc Biên 05/8/2020
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- Tảo xoắn tươi cao cấp không tanh

- Thạch dừa tảo xoắn tươi cao cấp không tanh

- Kem tảo xoắn tươi cao cấp không tanh

- Sữa chua tảo xoắn tươi cao cấp không tanh

- Thạch tảo xoắn tươi cao cấp không tanh

- Gạo nếp tan Điện Biên (Nếp tan dâu Điện 

Biên)

- Gạo nếp nương Điện Biên (Nếp thơm nương 

Điện Biên)

- Gạo Séng cù Điện Biên

- Măng sấy khô

- Hồng cổ trà

15 Hợp tác xã H
’
Mông

Bản Phô, Xã Trung Thu, Huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
0964589789 Khoai sọ tím Tủa Chùa 09/11/2020

16 Cơ sở Vũ Ngọc Tiến

Số nhà 85, Tổ 5, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên, 

Tỉnh Điện Biên.

0336332530 Thịt trâu khô Dũng Vũ. 16/11/2020

11

12

13

10/8/2020

12/8/2020

16/9/2020

Cơ sở Nguyễn Đức 

Lợi

Bản Bua 1, Xã Ẳng Tở, Huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
0988.978.109

Hợp tác xã Tâm Thiện
Đội 12, Xã Noong Hẹt, Huyện 

Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
986.020.036

Công ty TNHH Thực 

phẩm Safe Green

Đội 5, Xã Thanh An, Huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên.

16/10/2020Hợp tác xã Lay Nưa

Bản Ho Luông 2, Xã Lay Nưa, 

Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên

0816618587 Bánh Chí Chọp 

0946.113.323

14
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18 Hợp tác xã Na Sang

Bản Na Sang, Xã Na Sang, 

Huyện Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên

0349055568 Dứa quả Na Sang 17/11/2020

19

Công ty Cổ phần Đầu

tư Phát triển mắc ca

và Giống cây lâm

nghiệp Điện Biên

Số nhà 193, Tổ 6, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên, 

Tỉnh Điện Biên

0947151288 MACADAMIA Điện Biên. 23/11/2020

23
Công ty TNHH Trọng 

Đại Điện Biên

SN 97, Tổ 6, Phường Mường 

Thanh, Thành phố Điện Biên, 

Tỉnh Điện Biên

0868711555 Vừng tấm Trọng Đại (Vừng tấm) 31/12/2020

17

20

21

22

Hợp tác xã Hồng 

Phước

Bản Phiêng Ban, Xã Nà Tấu, 

Thành phố Điện Biên, Tỉnh Điện 

Biên

0965218668

Cơ sở chế biến cà phê 

Hà Chung

Tổ 10, Thị trấn Mường Ảng, 

Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện 

Biên

0965989897

Công ty TNHH 

thương mại Hồng Vân 

Điện Biên

SN 809, Tổ 3, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên, 

Tỉnh Điện Biên 

0914.816.260 Vừng trắng Điện Biên

Công ty Cổ phần cà 

phê Hồng Kỳ Quốc Tế

Khối Sơn Thủy, Thị trấn Tuần 

Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh 

Điện Biên

0912259179

Miến dong Hồng Phước.

29/12/2020

17/11/2020

02/12/2020

28/12/2020

Cà phê Hà Chung (Cà phê bột Hà Chung)

Cà phê hộp giấy đen mờ HK13 (Hồng Kỳ 

International coffee HK13)


